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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Số:     /2020/QĐ-UBND 

DỰ THẢO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày    tháng   năm 2020 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng  

thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 

2015; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017; 

Căn cứ Nghị quyết số 629/2019/UBTVQH14 ngày 30 tháng 1 năm 2019 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn một số hoạt động của Hội đồng 

nhân dân; 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 

Căn cứ Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2017 của 

Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết 

bị; 

Căn cứ Thông tư số 16/2019/TT-BGDĐT ngày 04/10/2019 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo hướng dẫn về hướng dẫn định mức sử dụng máy móc, thiết bị 

chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo. 

Thực hiện Nghị quyết số …….. ngày….tháng….năm 2019 của Hội đồng 

nhân dân thành phố về việc chấp thuận tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị 

chuyên dùng đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn thành phố; 

Theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số ………./TTr-

GDĐT-KHTC ngày … tháng … năm 2019 về tiêu chuẩn, định mức máy móc, 

thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn thành phố. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng. 
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Nay ban hành kèm theo Quyết định này danh mục quy định tiêu chuẩn, 

định mức máy móc, thiết bị chuyên thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo của các 

cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của thành phố và quận huyện (không bao 

gồm các đơn vị thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp do Sở Giáo dục và Đào tạo 

quản lý) các trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh quy định tại Quyết định này 

được áp dụng đối với máy móc, thiết bị đủ tiêu chuẩn tài sản cố định theo quy 

định của chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị. 

Điều 2. Nguyên tắc trang bị, quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị 

chuyên dùng quy định tại Quyết định này 

1. Tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản máy móc, thiết bị chuyên 

dùng quy định tại Quyết định này được sử dụng làm căn cứ để lập kế hoạch 

và dự toán ngân sách; giao, đầu tư, mua sắm, thuê, khoán kinh phí sử dụng 

tài sản, máy móc, thiết bị chuyên dùng. 

2. Số lượng tài sản máy móc, thiết bị chuyên dùng quy định tại Quyết 

định này là mức tối đa. 

3. Việc quản lý, sử dụng tài sản máy móc, thiết bị chuyên dùng phải 

được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo thực hành tiết kiệm, hiệu 

quả, chống lãng phí. 

4. Việc mua sắm tài sản máy móc, thiết bị chuyên dùng tại Quyết định 

này phải đảm bảo đúng chế độ, tiêu chuẩn định mức, quy định của pháp luật 

về mua sắm tài sản công và các văn bản pháp luật khác có liên quan. 

Điều 3. Trách nhiệm của các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa 

bàn thành phố 

1. Tuân thủ đúng quy định về tiêu chuẩn, định mức, nguyên tắc trang bị, 

quản lý và sử dụng tài sản đúng theo quy định tại Điều 1, Điều 2 Quyết định này 

và các quy định khác tại các văn bản pháp luật có liên quan. 

2. Thực hiện mua sắm tài sản là máy móc, thiết bị chuyên dùng đối với 

lĩnh vực giáo dục và đào tạo theo đúng tiêu chuẩn, định mức được ban hành 

tại Điều 1 Quyết định này. 

Điều 4. Trách nhiệm của Sở Giáo dục và Đào tạo 

1. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Danh mục tiêu chuẩn, định mức máy 

móc, thiết bị chuyên dùng đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo ban hành tại Điều 

1 Quyết định này. 

2. Tổng hợp đề xuất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị báo cáo Ủy ban 

nhân dân thành phố xem xét, quyết định việc điều chỉnh, ban hành bổ sung 

danh mục máy móc, thiết bị chuyên dùng đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo 

phù hợp quy định của pháp luật. 
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3. Công khai tiêu chuẩn, định mức sử dụng thiết bị chuyên dùng trên 

cổng thông tin điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ sở giáo dục trên 

địa bàn thành phố.   

Điều 5.Trách nhiệm của Kho bạc Nhà nước thành phố 

Kho bạc Nhà nước thành phố căn cứ tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết 

bị chuyên dùng kèm theo quyết định này thực hiện kiểm soát chi đối với các cơ 

quan, tổ chức, đơn vị. 

Điều 6. Điều khoản thi hành 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày … tháng … năm 2020. 

Điều 7. Trách nhiệm thi hành 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Kho bạc Nhà 

nước thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Thủ 

trưởng đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nơi nhận: 
- Như Điều 7; 

- Bộ Tài chính; 

- Cục Kiểm tra văn bản- Bộ Tư 

pháp; 

- Đoàn Đại biểu Quốc hội TP; 

- Thường trực HĐND TP; 

- TTUB: CT, các PCT; 

- Ủy ban MTTQVN TP; 

- Ban Pháp chế HĐND TP; 

- Trung tâm Công báo; 

- Kho bạc nhà nước TPHCM;  

- Lưu: VT... 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

PD 

Số                /TTr-UBND 

DỰ THẢO 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng    năm 2020

  

 

TỜ TRÌNH 

Cho ý kiến về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng  

thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn thành phố 

Kính gửi: Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố 

Căn cứ Luật quản lý, sử dụng tài sản công đã được Quốc hội khóa XIV 

thông qua ngày 21 tháng 6 năm 2017; 

Căn cứ Nghị quyết số 629/2019/UBTVQH14 ngày 30 tháng 1 năm 2019 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn một số hoạt động của Hội đồng 

nhân dân; 

Căn cứ Luật quản lý, sử dụng tài sản công đã được Quốc hội khóa XIV 

thông qua ngày 21/6/2017 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018; 

Căn cứ Khoản 1 và 2 Điều 8 Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 

31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về tiêu chuẩn, định mức sử 

dụng máy móc, thiết bị; quy định: 

“Điều 8. Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên 

dùng 

“1. Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng, trừ máy 

móc, thiết bị quy định tại khoản 2 Điều này: 

a) Máy móc, thiết bị chuyên dùng, trừ máy móc thiết bị quy định tại khoản 

2 Điều này là máy móc, thiết bị có yêu cầu về tính năng, dung lượng, cấu hình 

cao hơn máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến và máy móc, thiết bị khác phục vụ 

nhiệm vụ đặc thù của cơ quan, tổ chức, đơn vị; 

b) …; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn 

bản của Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp, ban hành hoặc phân cấp 

thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên 

dùng (chủng loại, số lượng) của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi 

quản lý; người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường 

xuyên và chi đầu tư ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị 

chuyên dùng tại đơn vị.” 

2. Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng trong 

lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo;  

a/ Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chi tiết hướng dẫn về tiêu 

chuẩn định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ hoạt động sự 
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nghiệp y tế, giáo dục và đào tạo thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế, 

Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

b) Căn cứ quy định chi tiết hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào 

tạo tại điểm a khoản này, bộ, cơ quan trung ương ban hành hoặc phân cấp thẩm 

quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng 

thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc 

phạm vi quản lý; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sau khi có ý kiến thống nhất bằng 

văn bản của Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp, ban hành hoặc phân 

cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị 

chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo cho các cơ quan, tổ chức, 

đơn vị thuộc phạm vi quản lý; người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo 

đảm chi thường xuyên và chi đầu tư ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng 

máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo tại đơn 

vị.” 

Căn cứ Khoản 1 Điều 6 Thông tư 16/2019/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 10 

năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức sử 

dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo quy 

định:  

“Điều 6 Tổ chức thực hiện 

“1.Đối với sở giáo dục và đào tạo, sở giáo dục – khoa học và công nghệ   

(gọi chung là sở giáo dục và đào tạo):  

a) Căn cứ quy định tại Thông tư này xây dựng tiêu chuẩn, định mức sử 

dụng thiết bị cho các cơ sở giáo dục, cơ sở đào tạo thuộc phạm vi quản lý. 

b) Trình Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương sau khi có ý kiến của 

Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp, ban hành hoặc phân cấp thẩm quyền 

ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng thiết bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị 

thuộc phạm vi quản lý”. 

 Cơ sở pháp lý liên quan đến nội dung của văn bản bao gồm: căn cứ Luật 

Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015, Luật Quản lý, sử 

dụng tài sản nhà nước ngày 3 tháng 6 năm 2008, Luật quản lý, sử dụng tài sản 

công ngày 21 tháng 6 năm 2017; Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 3 tháng 6 

năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 

của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước. 

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số ……../GDĐT-

KHTC ngày …../01/2020,ý kiến của Sở Tư pháp tại Công văn số ………/STP-

VB ngày …/01/2020 về thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo quy 

định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật về ban hành tiêu chuẩn, 

định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên 

địa bàn thành phố Hồ Chí Minh; Ủy ban nhân dân thành phố xin ý kiến Hội đồng 

nhân dân thành phố như sau: 
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1. Về tiêu chuẩn, định mức (chủng loại, số lượng) sử dụng máy móc, 

thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn thành 

phố: 

Trình Hội đồng nhân dân thành phố chấp thuận chủng loại, số lượng sử 

dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa 

bàn thành phố (chi tiết theo Danh mục đính kèm). 

2. Kiến nghị: 

Giải trình về Danh mục tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị 

chuyên dùng lĩnh vực giáo dục và đào tạo theo ý kiến của Sở Tư pháp:  

Nhằm tạo điều kiện cho các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện công tác 

chuyên môn thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo; Ủy ban nhân dân thành phố 

trình xin ý kiến của Hội đồng nhân dân thành phố đối với tiêu chuẩn, định mức sử 

dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn 

thành phố. 

Căn cứ ý kiến thống nhất của Hội đồng nhân dân thành phố, Ủy ban nhân 

dân thành phố sẽ ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị 

chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo theo đúng quy định. 

Kính trình Hội đồng nhân dân thành phố cho ý kiến./. 

 

Nơi nhận:     CHỦ TỊCH 
- Như trên;  

- Sở TC; 

- Sở GD&ĐT;      

- …; 

- Lưu. 

 

 

 

 

 

 


